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Phụ lục I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Kèm theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên dân lập, tư thục)
Kính gửi: Cơ sở giáo dục ngoài công lập
Họ và tên (1) :

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :

Hiện đang học tại lớp (nhóm):

Là học sinh trường (nhóm):

Căn cứ vào Nghị quyết số …/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp hỗ trợ tiền đóng học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

	
	..., ngày... tháng ... năm...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP
… ngày      tháng     năm 202..

Tên cơ sở ngoài công lập

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(1) Đối với đối tượng là trẻ em nhà trẻ ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Phụ lục II
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh)

CƠ QUAN CẤP TRÊN

CỞ SỞ GIÁO DỤC: …

Địa điểm trường: (thôn, xã)

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

(Dùng cho cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên)



1. Danh sách học sinh và kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí

	TT
	Họ và tên học sinh
	Mức thu học phí năm học 2022-2023

(1.000 đ/hs/tháng)
	Số tháng thực học được hỗ trợ tiền đóng học phí (tháng)
	Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí (không bao gồm nguồn CCL được trích từ nguồn thu học phí theo quy định)

	Ghi chú (ghi đối tượng được miễn, giảm)

	A
	B
	1
	2
	3 = 1x2
	4

	1
	…
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí kỳ I năm học 2022-2023

	TT
	Khối lớp
	Số học sinh năm học 2022-2023 (học sinh
	Mức thu học phí năm học 2022-2023 (1.000 đ/hs/tháng)
	Số tháng được hỗ trợ tiền đóng học phí
	Nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ (1.000 đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Phải đóng 100% học phí
	Giảm 50% học phí
	Giảm 70% học phí
	Không phải đóng học phí
	Phải đóng 100% học phí
	Giảm 50% học phí
	Giảm 70% học phí
	
	
	

	A
	B
	1=2+3+4+5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 = 60%*(2*6+3*7+4*8)*9
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	… ngày    tháng   năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Phụ lục III
TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh)

CƠ QUAN CẤP TRÊN

CỞ SỞ GIÁO DỤC: …

Địa điểm trường: (thôn, xã)

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

(Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên)



1. Danh sách học sinh và kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí

	TT
	Họ và tên học sinh
	Mức thu học phí năm học 2022-2023

(1.000 đ/hs/tháng)
	Số tháng thực học được hỗ trợ tiền đóng học phí (tháng)
	Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí

(1.000 đồng)
	Ghi chú (ghi đối tượng được miễn, giảm)

	A
	B
	1
	2
	3 = 1x2
	4

	1
	…
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí kỳ I năm học 2022-2023

	TT
	Khối lớp
	Số học sinh năm học 2022-2023 (học sinh)
	Mức thu học phí năm học 2022-2023
 (1.000 đ/hs/tháng)
	Số tháng được hỗ trợ tiền đóng học phí
	Nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ (1.000 đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Phải đóng 100% học phí
	Giảm 50% học phí
	Giảm 70% học phí
	Không phải đóng học phí
	Phải đóng 100% học phí
	Giảm 50% học phí
	Giảm 70% học phí
	
	
	

	A
	B
	1=2+3+4+5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 = (2*6+3*7+4*8)*9
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	… ngày    tháng   năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Phụ lục IV
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2022/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2022 CỦA HĐND TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh)

UBND HUYỆN
PHÒNG GDĐT:
	TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2022/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2022 CỦA HĐND TỈNH
(Dùng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu hỗ trợ tiền đóng học phí học sinh ngoài công lập)


                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Tên trường, nhóm, lớp
	Địa điểm trường, điểm trường
	Vùng (thành thị, nông thôn, miền núi)
	Tổng số học sinh năm học 2022-2023
	Nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Phải đóng 100% học phí
	Giảm 50% học phí
	Giảm 70% học phí
	Không phải đóng học phí
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Trường …
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	… ngày    tháng   năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG


Phụ lục V

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2022/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2022 CỦA HĐND TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh)

	TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2023 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 93/2022/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2022 CỦA HĐND TỈNH
(Dùng cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trường Đại học Hà Tĩnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ tiền đóng học phí học sinh ngoài công lập)


                                                                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Tên trường
	Địa điểm trường, điểm trường
	Vùng (thành thị, nông thôn, miền núi)
	Tổng số học sinh năm học 2022-2023
	Nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ tiền đóng học phí 4 tháng học kỳ I năm học 2022-2023
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Phải đóng 100% học phí
	Giảm 50% học phí
	Giảm 70% học phí
	Không phải đóng học phí
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	Không bao gồm kinh phí tạo nguồn thực hiện cải cách lương trích từ học phí theo quy định

	1
	Tr…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tr…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở giáo dục ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tr….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Thành phần ký đối với UBND cấp huyện
	UBND HUYỆN
	PHÒNG TC-KH
	PHÒNG GDĐT
	… ngày     tháng    năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


* Thành phần ký đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh
	NGƯỜI LẬP BIỂU      PHÒNG KH-TC
	… ngày    tháng    năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


7

